GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 18/BTP/PLQT/TTTP

(Tình hình xử lý hồ sơ ủy thác tư pháp về dân sự tại Bộ Tư pháp)
1. Nội dung

Biểu mẫu 18/BTP/PLQT/TTTP để thu thập thông tin thống kê về tình hình xử lý hồ sơ ủy thác tư pháp về dân sự tại Bộ tư pháp. 

* Giải thích thuật ngữ:

+ Ủy thác tư pháp là yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc thực hiện một hoặc một số hoạt động tương trợ tư pháp theo quy định của pháp luật nước có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

+ Ủy thác tư pháp Việt Nam gửi ra nước ngoài: là hồ sơ ủy thác tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam lập để gửi ra nước ngoài.

+ Ủy thác tư pháp nước ngoài gửi vào Việt Nam: là hồ sơ ủy thác tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập đề nghị Việt Nam thực hiện.

+ Số hồ sơ có kết quả: là số hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền thực hiện và chuyển kết quả cho Bộ Tư pháp để Bộ Tư pháp chuyển trả cơ quan yêu cầu.

2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

+ Cột 1 = Cột (2+3)
+ Cột 3 = Cột (4+5)
+ Cột 6 = Cột (7+8)
- Cách ghi biểu:

+ Cột 2: ghi số hồ sơ Bộ Tư pháp trả lại để cơ quan có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện 
+ Cột 4: ghi số hồ sơ Bộ Tư pháp chuyển thực hiện đến/từ các nước có điều ước quốc tế với Việt Nam

+ Cột 5: ghi số hồ sơ Bộ Tư pháp chuyển thực hiện đến/từ các nước chưa có điều ước quốc tế với Việt Nam

+ Cột 7: ghi số hồ sơ kết quả Bộ Tư pháp đã tiếp nhận đến/từ các nước có điều ước quốc tế với Việt Nam
+ Cột 8: ghi số hồ sơ kết quả Bộ Tư pháp đã tiếp nhận đến/từ các nước chưa có điều ước quốc tế với Việt Nam

3. Nguồn số liệu

Từ sổ sách ghi chép ban đầu và báo cáo thống kê của Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện tương trợ tư pháp dân sự quy định tại Điều 62 của Luật Tương trợ tư pháp
